
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu phố Can Vũ, Phường Việt Hùng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

28/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ PHƯỢNG HOÀNG

2301308200

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC 
TẾ PHƯỢNG HOÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0862315888
Email:

Fax:
Website:
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18.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610(Chính)

2. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 
công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

8810

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

5. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

6. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

10. Bán buôn thực phẩm 4632

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

17. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

18. Đào tạo sơ cấp 8531

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

23. Hoạt động y tế dự phòng 8691

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027186008516

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Can Vũ, Phường Việt Hùng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Can Vũ, Phường Việt Hùng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ
06/03/1986 Kinh Việt Nam

30/05/2022 Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội           

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027186008516
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Can Vũ, Phường Việt Hùng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Can Vũ, Phường Việt Hùng, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ

06/03/1986 Kinh Việt Nam

30/05/2022 Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội           

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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